
PHỤ LỤC
DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2025

THỰC HIỆN 03 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA(Kèm theo Nghị quyết số 32 /NQ-HĐND, ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Hội đồng nhân dân xã Tân Uyên)

ĐVT: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư ban đầu hoặc Quyết định đầu
tư điều chỉnh của cấp có thẩm quyền

Kế hoạch vốn
giao năm 2025

Điều chỉnh kế hoạch vốn
năm 2025

Kế hoạch
năm 2025 sau
khi điều chỉnh

Chủ đầu tư
Số quyết định

ngày, tháng, năm
ban hành

TMĐT

Giảm (-) Tăng (+)
Tổng số Trong đó:

NSTW

TỔNG SỐ 10.377,000 9.583,000 6.947,000 82,805 122,000 6.986,195

A CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG
THÔN MỚI 3.545,000 2.898,000 2.898,000 10,751 0 2.887,249

1 Nâng cấp đường nội bản Phiêng Phát 1 25-25 604/14.11.2024 725,000 700,000 700,000 700,000 UBND xã Tân Uyên

2 Nâng cấp, sửa chữa đường nội bản Bút Dưới 25-25 603/14.11.2024 320,000 320,000 320,000 320,000 UBND xã Tân Uyên

3 Sửa chữa nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ Nhà văn
hóa bản Phiêng Phát, xã Trung Đồng 25-25 607/14.11.2024 500,000 252,000 252,000 252,000 UBND xã Tân Uyên

4 Nâng cấp đường nội bản Nà Phát 25-25 277/14.11.2024 500,000 500,000 500,000 8,951 491,049 UBND xã Tân Uyên

5 Nâng cấp đường nội bản Phiêng Áng 25-25 278/14.11.2024 500,000 500,000 500,000 500,000 UBND xã Tân Uyên

6 Đường giao thông nội đồng bản Hua Puông, xã Nậm Cần 25-25 279/14.11.2024
107/28.4.2025 500,000 374,000 374,000 1,800 372,200 UBND xã Tân Uyên

7 Đường giao thông nội đồng bản Nà Ban, xã Thân Thuộc 25-25 858/14.11.2024 500,000 252,000 252,000 252,000 UBND xã Tân Uyên

B
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT
TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN
TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

6.832,000 6.685,000 4.049,000 72,054 122,000 4.098,946

I Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất
sản xuất, nước sinh hoạt 120,000 120,000

1 Nội dung 2: Hỗ trợ nhà ở 120,000 120,000 UBND xã Tân Uyên
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II

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản
xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực
dân tộc

5.830,000 5.830,000 3.572,000 39,946 2,000 3.534,054

*
Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ
sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
và miền núi

5.830,000 5.830,000 3.572,000 39,946 2,000 3.534,054

1 Đường đến bản Hua Cần 23-25 28/28.02.2023 655,000 655,000 31,000 31,000 UBND xã Tân Uyên

2 Đường giao thông bản Nà Nọi 23-24 26/28.02.2023 952,000 952,000 45,000 13,255 31,745 UBND xã Tân Uyên

3 Thủy lợi tổ 24 23-24 27/28.02.2023 286,000 286,000 14,000 3,691 10,309 UBND xã Tân Uyên

4 Nước sinh hoạt bản Chạm Cả 23-24 28/28.02.2023 476,000 476,000 23,000 23,000 - UBND xã Tân Uyên

5 Nâng cấp, sửa chữa rãnh thoát nước bên đường nội bản Pá
Ngùa 25-25 606/14.11.2024 415,000 415,000 415,000 415,000 UBND xã Tân Uyên

6 Đường giao thông nội đồng tổ 24 25-25 264/09.11.2024 666,000 666,000 666,000 666,000 UBND xã Tân Uyên

7 Đường giao thông nội bản Hô Be 25-25 265/09.11.2024 952,000 952,000 952,000 952,000 UBND xã Tân Uyên

8 Thủy lợi bản Chạm Cả 25-25 261/09.11.2024 476,000 476,000 476,000 476,000 UBND xã Tân Uyên

9 Thủy lợi bản Nà Nọi 25-25 263/09.11.2024 476,000 476,000 476,000 476,000 UBND xã Tân Uyên

10 Thủy lợi bản Hô Be 25-25 262/09.11.2024 476,000 476,000 474,000 2,000 476,000 UBND xã Tân Uyên

III
Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền
thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát
triển du lịch

1.002,000 855,000 477,000 32,108 - 444,892

1 Nhà văn hóa bản Hua Cưởm 1, xã Trung Đồng 2024-2025 432/20.11.23 402,000 285,000 159,000 159,000 UBND xã Tân Uyên

2 Sửa chữa nhà văn hóa bản Phiêng Bay, xã Nậm Cần 2024-2025 207/16.11.23 300,000 285,000 159,000 22,364 136,636 UBND xã Tân Uyên

3 Nhà văn hóa bản Hua Pầu, thị trấn Tân Uyên 2024-2025 239/19.11.23 300,000 285,000 159,000 9,744 149,256 UBND xã Tân Uyên

TT Danh mục dự án Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư ban đầu hoặc Quyết định đầu
tư điều chỉnh của cấp có thẩm quyền

Kế hoạch vốn
giao năm 2025

Điều chỉnh kế hoạch vốn
năm 2025

Kế hoạch
năm 2025 sau
khi điều chỉnh

Chủ đầu tư
Số quyết định

ngày, tháng, năm
ban hành

TMĐT

Giảm (-) Tăng (+)
Tổng số Trong đó:

NSTW
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Ghi chú

Theo QĐ số 2687/QĐ-
UBND ngày

23/10/2025 của UBND
tỉnh

Theo QĐ số 2687/QĐ-
UBND ngày

23/10/2025 của UBND
tỉnh

Theo QĐ số 2687/QĐ-
UBND ngày

23/10/2025 của UBND
tỉnh
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Theo QĐ số 2843/QĐ-
UBND ngày

11/11/2025 của UBND
tỉnh

Theo QĐ số 2687/QĐ-
UBND ngày

23/10/2025 của UBND
tỉnh

Theo QĐ số 2843/QĐ-
UBND ngày

11/11/2025 của UBND
tỉnh

Ghi chú
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